
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thương mại điện tử Mã HP: DC2KV90

Địa điểm: 102A1 Ngày thi: 17/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 1 72DCKT20302 Hoàng Thị Tuyết Anh 72DCKT21

2 2 72DCTN20028 Nguyễn Phương Anh 72DCKT21

3 3 72DCKT20006 Ngô Thị Ngọc Châm 72DCKT21

4 4 72DCKT20036 Lưu Thanh Hà 72DCKT21

5 5 72DCKT20007 Trần Thị Kim Ngân 72DCKT21

6 6 72DCKT20034 Nguyễn Thị Kim Yến 72DCKT21

7 7 72DCKT20097 Lê Thị Ngọc Anh 72DCKT22

8 8 72DCKT20076 Đỗ Xuân Đạt 72DCKT22

9 9 72DCKT20096 Trịnh Thị Việt Nhung 72DCKT22

10 10 72DCKT20091 Bùi Thị Xuân Quỳnh 72DCKT22

11 11 72DCKT20082 Lê Thúy Quỳnh 72DCKT22

12 12 72DCKT20062 Nguyễn Minh Thành 72DCKT22

13 13 72DCKT20085 Lê Thu Thảo 72DCKT22

14 14 72DCKT20072 Chu Cẩm Vân 72DCKT22

15 15 72DCKT20117 Vũ Tuấn Anh 72DCKT23

16 16 72DCKT20131 Lưu Thanh Bình 72DCKT23

17 17 72DCKT20135 Vũ Thu Hà 72DCKT23

18 18 72DCKT20149 Vũ Thị Nhài 72DCKT23

19 19 72DCKT20315 Nguyễn Thị Yến 72DCKT23

20 20 72DCKT20167 Nguyễn Thị Thanh Hải 72DCKT24

21 21 72DCKT20188 Phạm Thị Hạnh 72DCKT24

22 22 72DCKT20173 Trần Thị Mỹ Hằng 72DCKT24

23 23 72DCKT20322 Trịnh Thị Ngọc 72DCKT24

24 24 72DCKT20158 Phạm Diễm Quỳnh 72DCKT24

25 25 72DCKT20157 Nguyễn Đặng Anh Vân 72DCKT24

26 26 72DCKT20179 Hoàng Thị Hải Yến 72DCKT24

27 27 72DCKT20227 Dương Phương Anh 72DCKT25

28 28 72DCKT20220 Nguyễn Quang Huy 72DCKT25

29 29 72DCKT20212 Nguyễn Thúy Ngân 72DCKT25

30 30 72DCKT20224 Lê Minh Ngọc 72DCKT25

31 31 72DCKT20232 Vũ Thị Bích Ngọc 72DCKT25

32 32 72DCKT20246 Nguyễn Trí Nhân 72DCKT25

33 33 72DCKT20234 Tạ Như Quỳnh 72DCKT25

Danh sách gồm 33 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thương mại điện tử Mã HP: DC2KV90

Địa điểm: 101A1 Ngày thi: 17/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 34 72DCKT20207 Nguyễn Thị Thùy Thăng 72DCKT25

2 35 72DCKT20230 Trần Hải Yến 72DCKT25

3 36 72DCKT20265 Nguyễn Thị An 72DCKT26

4 37 72DCKT20300 Ngô Việt Anh 72DCKT26

5 38 72DCKT20283 Nguyễn Phạm Trâm Anh 72DCKT26

6 39 72DCKT20285 Nguyễn Minh Ánh 72DCKT26

7 40 72DCKT20280 Vũ Thị Thanh Hà 72DCKT26

8 41 72DCKT20267 Hà Văn Ngọc 72DCKT26

9 42 72DCKT20287 Lương Thị Hồng Ngọc 72DCKT26

10 43 72DCKT20292 Vũ Thị Ngọc 72DCKT26

11 44 72DCKT20296 Ngô Hà Nguyên 72DCKT26

12 45 72DCKT20257 Dương Thị Nhi 72DCKT26

13 46 72DCKT20335 Nguyễn Hải Yến 72DCKT26

14 47 72DCKT10013 Phùng Đắc Công 72DCKT11

15 48 72DCKT10001 Vương Thị Thùy Dương 72DCKT11

16 49 72DCKT10039 Nguyễn Hương Giang 72DCKT11

17 50 72DCKT10014 Trần Thu Hà 72DCKT11

18 51 72DCKT10015 Dương Thị Hằng 72DCKT11

19 52 72DCKT10025 Nguyễn Thị Thanh Huyền 72DCKT11

20 53 72DCKT10012 Lê Vũ Khánh Linh 72DCKT11

21 54 72DCKT10009 Nguyễn Lưu Thúy 72DCKT11

22 55 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12

23 56 72DCKT10056 Nguyễn Hải Yến 72DCKT12

Danh sách gồm 23 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1


